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	CHÍNH PHỦ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 242/BC-CP
	Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2023


BÁO CÁO (tóm tắt)
Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Kính gửi: Quốc hội

Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/QH14 về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, Nghị quyết số 34/2021/QH15 về dự toán NSNN năm 2022, Nghị quyết số 82/2023/QH15 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022, theo đó, nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2021 được quyết định như sau:

- Tổng số thu NSNN là 1.358.084 tỷ đồng
;

- Tổng số chi NSNN là 1.701.713 tỷ đồng
;

- Bội chi NSNN là 343.670 tỷ đồng, tương đương 4% GDP, gồm: bội chi ngân sách trung ương (NSTW) là 318.870 tỷ đồng, tương đương 3,7% GDP, bội chi ngân sách địa phương (NSĐP) là 24.800 tỷ đồng, tương đương 0,3% GDP.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Là một nền kinh tế hội nhập sâu, có độ mở cao, việc bùng phát mạnh dịch Covid-19 ở các địa phương trọng điểm kinh tế và việc áp dụng các biện pháp giãn cách tăng cường để phòng chống dịch trong Quý II và Quý III năm 2021 đã tác động mạnh tới hoạt động kinh tế, tài chính trong nước. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng, đời sống của một bộ phận nhân dân lao động gặp khó khăn. 

Trong bối cảnh đó, các chính sách tài khóa đã được điều hành chủ động, tích cực, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của dịch. Vì vậy, cùng với việc từng bước kiểm soát dịch bệnh, từ cuối quý III năm 2021, các hoạt động kinh tế đã bắt đầu phục hồi và tăng trưởng tích cực, nền tảng kinh tế vĩ mô được giữ ổn định; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh, quốc phòng được giữ vững. 

Căn cứ quy định của Luật NSNN, Chính phủ xin báo cáo Quốc hội một số nội dung trọng yếu về Báo cáo quyết toán NSNN năm 2021 như sau:

I. QUYẾT TOÁN THU NSNN

Dự toán là 1.358.084 tỷ đồng; quyết toán là 1.591.411 tỷ đồng, tăng 233.327 tỷ đồng (17,2%) so với dự toán; tỷ lệ động viên thu NSNN đạt 18,7% GDP, trong đó thu thuế và phí đạt 15,1% GDP.
Kết quả thực hiện một số lĩnh vực, khoản thu chủ yếu như sau:

1. Thu nội địa

Dự toán là 1.133.500 tỷ đồng; quyết toán là 1.313.281 tỷ đồng, tăng 179.781 tỷ đồng (15,9%) so với dự toán, chủ yếu là tăng từ các khoản thu về nhà đất, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và thu khác ngân sách; tỷ trọng thu nội địa trên tổng thu NSNN đạt 82,5%. 

2. Thu dầu thô

Dự toán là 23.200 tỷ đồng; quyết toán là 44.638 tỷ đồng, tăng 21.438 tỷ đồng (92,4%) so với dự toán, chủ yếu do giá dầu và sản lượng khai thác, xuất khẩu tăng so với kế hoạch
.

3. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu

Dự toán là 178.500 tỷ đồng; quyết toán là 216.307 tỷ đồng, tăng 37.807 tỷ đồng (21,2%) so với dự toán do tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt kế hoạch và tăng cao so với năm 2020
. 

Số hoàn thuế giá trị gia tăng theo thực tế phát sinh là 160.798 tỷ đồng, tăng 24.298 tỷ đồng so với dự toán. 

4. Về thực hiện các chính sách thu NSNN hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân ứng phó với đại dịch Covid-19

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
, trong năm 2021, Chính phủ đã thực hiện miễn, giảm, giãn nghĩa vụ thuế và một số khoản thu ngân sách, qua đó giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân vượt qua khó khăn và phục hồi hoạt động sản xuất - kinh doanh, được dư luận đánh giá cao. Kết quả thực hiện các chính sách cụ thể như sau:


Tổng số thuế, phí, tiền thuê đất đã miễn, giảm, gia hạn là 132.418 tỷ đồng, bao gồm: 

- Tổng số các khoản thu ngân sách nhà nước được gia hạn là 108.426 tỷ đồng
.

- Tổng số các khoản thu ngân sách nhà nước được miễn, giảm là 23.982 tỷ đồng
.

II. QUYẾT TOÁN CHI NSNN
Dự toán là 1.701.713 tỷ đồng
; quyết toán là 1.708.088 tỷ đồng, tăng 6.375 tỷ đồng (0,4%) so với dự toán; trong đó quyết toán chi NSTW là 640.914 tỷ đồng, bằng 91% so với dự toán; quyết toán chi NSĐP là 1.067.174 tỷ đồng, bằng 107% so với dự toán. 

Quyết toán chi NSNN theo các lĩnh vực chi chủ yếu như sau:

1. Chi thường xuyên

Dự toán là 1.049.175 tỷ đồng; quyết toán là 1.061.316 tỷ đồng, tăng 12.141 tỷ đồng so với dự toán. 
Năm 2021, NSTW và NSĐP đã chi 97.903 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, góp phần tích cực sớm kiểm soát tình hình dịch, đảm bảo an sinh xã hội.
Tỷ trọng dự toán chi thường xuyên bằng 62,97% tổng chi NSNN; không kể chi tạo nguồn cải cách tiền lương thì bằng 62,4%, theo đúng định hướng Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về cơ cấu lại NSNN.

2. Chi đầu tư phát triển

Dự toán là 479.568 tỷ đồng; quyết toán là 540.046 tỷ đồng, tăng 60.478 tỷ đồng (12,6%) so với dự toán, trong đó: 

Dự toán chi NSTW là 124.274 tỷ đồng; quyết toán là 107.421 tỷ đồng, giảm 16.853 tỷ đồng (13,5%) so với dự toán. Trong năm 2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công
. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều dự án đầu tư phải đình, giãn tiến độ thực hiện; các dự án ODA gặp nhiều khó khăn trong việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, tiếp nhận chuyên gia nước ngoài, nên không có khối lượng để thanh toán kế hoạch vốn được giao. 

Dự toán chi đầu tư phát triển NSĐP là 355.294 tỷ đồng, quyết toán là 432.625 tỷ đồng, tăng 77.331 tỷ đồng (21,7%) so với dự toán, chủ yếu do tính thêm phần giải ngân từ nguồn năm trước chuyển sang theo quy định và nguồn bổ sung từ dự phòng NSTW, NSĐP
.

3. Chi trả nợ lãi

Dự toán là 110.065 tỷ đồng; quyết toán là 101.778 tỷ đồng, giảm 8.287 tỷ đồng (7,5%) so với dự toán, chủ yếu do số phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2020 và 2021 thấp hơn dự toán, phù hợp với tiến độ thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư, kết hợp với lãi suất phát hành thấp hơn dự kiến, qua đó làm giảm chi trả lãi cho NSTW.

4. Tổng hợp chung, thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp quản lý, điều hành chi NSNN năm 2021
 chủ động, chặt chẽ. Trong đó đã quán triệt quan điểm tập trung ưu tiên, nỗ lực cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã nghiêm túc thực hiện chi ngân sách bám sát dự toán được giao; rà soát, cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước
, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021; thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai để tập trung nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19.
Tuy nhiên, trong thực hiện, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; việc tổ chức triển khai thực hiện một số chính sách đảm bảo an sinh xã hội còn chậm; số chuyển nguồn kinh phí sang năm sau còn lớn; việc quản lý sử dụng kinh phí NSNN ở một số bộ, ngành, địa phương còn sai phạm; việc chấp hành thời hạn báo cáo quyết toán chưa đảm bảo theo đúng quy định
.
III. BỘI CHI NSNN, CÁC KHOẢN VAY CỦA NSNN VÀ NỢ CÔNG
1. Về bội chi NSNN

Dự toán bội chi NSNN là 343.670 tỷ đồng, bằng 4% GDP; quyết toán là 214.053 tỷ đồng, bằng 2,52% GDP thực hiện, giảm 129.617 tỷ đồng (37,7%) so với dự toán. Trong đó, quyết toán bội chi NSTW là 211.650 tỷ đồng, giảm 107.220 tỷ đồng (33,6%) so với dự toán, quyết toán bội chi NSĐP là 2.403 tỷ đồng, giảm 22.397 tỷ đồng (90,3%) so với dự toán. 

2. Về tổng mức vay của NSNN
Dự toán là 608.569 tỷ đồng; quyết toán là 455.927 tỷ đồng, giảm 152.642 tỷ đồng (25,1%) so với dự toán.

3. Về chỉ tiêu nợ công
Đến cuối năm 2021, tổng số nợ công là 3.616.484 tỷ đồng, bằng 42,65% so với GDP, trong đó: nợ Chính phủ bằng 38,73% GDP; nợ được Chính phủ bảo lãnh bằng 3,78% GDP; nợ Chính quyền địa phương
 bằng 0,56% GDP. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu NSNN là 21,47%. Như vậy, các chỉ tiêu nợ công năm 2021 trong giới hạn cho phép của Quốc hội.

IV. THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Thực hiện Nghị quyết số 53/2022/QH15 ngày 15/6/2022 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2020, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương xử lý các vi phạm, thu hồi các khoản trốn, lậu thuế, các khoản chi sai chế độ. Cụ thể:
1. Về xử lý kiến nghị liên quan đến NSNN:

Tổng số kiến nghị liên quan đến NSNN (không bao gồm các kiến nghị xử lý khác) là 25.396 tỷ đồng. Qua tổng hợp số liệu đến ngày 31/3/2023, số các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã thực hiện là 22.151 tỷ đồng, đạt 87,2% số kiến nghị. 

2. Về xử lý kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách:

Trong quá trình kiểm toán NSNN, năm 2021, Kiểm toán Nhà nước có 198 kiến nghị về sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc hủy bỏ các văn bản, bao gồm: (i) 91 kiến nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc hủy bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm chủ trì của các bộ, ngành, địa phương; (ii) 107 kiến nghị liên quan đến sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc hủy bỏ các văn bản chỉ đạo, điều hành, quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác.

Trong số 91 kiến nghị về hoàn thiện cơ chế chính sách, đến nay, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã hoàn thành 23 kiến nghị
; đang triển khai thực hiện 68 kiến nghị còn lại.

3. Về xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có sai phạm về tài chính, ngân sách đối với quyết toán NSNN năm 2020 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước:
- Đối với tổ chức: Tổng số đề nghị xử lý là 1.444. Tính đến ngày 31/3/2023, đã xem xét xử lý là 1.295 tổ chức, chiếm 89,68%; đang xử lý 127 tổ chức, chiếm 8,80%; chưa xử lý 22 tổ chức, chiếm 1,52%.
- Đối với cá nhân: Tổng số đề nghị xử lý là 2.735. Tính đến ngày 31/3/2023, đã xử lý là 2.519 người, chiếm 92,1%; đang xử lý 200 người, chiếm 7,31%; chưa xử lý 16 người, chiếm 0,59%.
V. CHÍNH PHỦ TRÌNH QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2021

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tài chính ngân sách và Kiểm toán Nhà nước, Chính phủ trình Quốc hội quyết toán NSNN năm 2021 như sau:
- Tổng số thu cân đối NSNN là 2.387.906 tỷ đồng. Trong đó, số thu NSNN theo dự toán là 1.591.411 tỷ đồng; thu chuyển nguồn năm 2020 sang năm 2021 là 643.406 tỷ đồng; thu từ kết dư năm 2020 là 140.410 tỷ đồng; và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN là 12.679 tỷ đồng;

- Tổng số chi cân đối NSNN là 2.484.439 tỷ đồng. Trong đó, chi NSNN theo dự toán là 1.708.088 tỷ đồng; chi chuyển nguồn sang năm 2022 là 776.351 tỷ đồng;

- Bội chi NSNN là 214.053 tỷ đồng, bao gồm: bội chi NSTW là 211.650 tỷ đồng, bội chi NSĐP là 2.403 tỷ đồng.

Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
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� Trong đó: dự toán Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 128/2020/QH14  là 1.343.330 tỷ đồng; dự toán Quốc hội giao bổ sung theo Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13/11/2021 về dự toán NSNN năm 2022 là 40,322 tỷ đồng thu viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng phát triển Châu Á để bổ sung cho tỉnh Quảng Nam và Nghị quyết số 82/2023/QH15 ngày 09/01/2023 về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài là 14.713,362 tỷ đồng.


� Trong đó: dự toán Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 128/2020/QH14  là 1.687.000 tỷ đồng; dự toán Quốc hội bổ sung theo Nghị quyết số 82/2023/QH15 ngày 09/01/2023 là 14.713,362 tỷ đồng, dự toán điều chỉnh tăng, giảm giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo Nghị quyết số 410/NQ-UBTVQH15 ngày 01/11/2021 là 3.280,964 tỷ đồng.





� Bình quân năm 2021 giá dầu đạt khoảng 68,8 USD/thùng, tăng 23,8 USD/thùng so với dự toán, sản lượng dầu thô thanh toán năm 2021 đạt 8,86 triệu tấn, tăng 10,3% so với kế hoạch.


� Tổng kim ngạch năm 2021 tăng 8,3% so với dự toán. Trong đó:


- Kim ngạch xuất khẩu tăng 18,9% so với năm trước, tăng 8,4% so với dự toán; kim ngạch nhập khẩu tăng khoảng 26,7% so với năm trước, tăng 8,1% so với dự toán.


- Kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế năm 2021 vượt 21,2% so với dự toán, trong đó, kim ngạch nhập khẩu có thuế vượt 21,6% so với dự toán, kim ngạch xuất khẩu có thuế vượt 14,2% so với dự toán. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng có số thu lớn tăng đột biến do lượng tăng như ô tô, quặng và khoáng sản…, do giá tăng như xăng dầu, dầu thô nhập khẩu, dầu thô xuất khẩu, đặc biệt là sắt thép…





� Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, các Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 và số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


� Thuế GTGT được gia hạn là 46.129 tỷ đồng; thuế TNDN là 53.488 tỷ đồng; tiền thuê đất là 3.018 tỷ đồng; Thuế GTGT và TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh 343 tỷ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước 5.448 tỷ đồng.


� Trong đó các chính sách ban hành trong năm 2020 có tác động làm giảm thu NSNN năm 2021 (như gia hạn thời hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất (Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ), gia hạn thuế TTĐB đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ), giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác (Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, Nghị định số 114/2020/NĐ-CP chi tiết Nghị quyết 116)...) là 9.374 tỷ đồng.


� Bao gồm cả nguồn cải cách tiền lương, chưa bao gồm dự toán chuyển  nguồn năm 2020 sang năm 2021.


� Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 về các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2021. Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ họp trực tuyến với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để chỉ đạo, xử lý tháo gỡ các vướng mắc nhằm thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Bộ Tài chính đã tổ chức nhiều hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để rà soát, tháo gỡ khó khăn và đề xuất giải pháp thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA năm 2021; chỉ đạo hệ thống Kho bạc Nhà nước rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục giải ngân, tạo thuận lợi cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nghiệm thu khối lượng hoàn thành, gửi hồ sơ thanh toán đến Kho bạc Nhà nước.


� Số chuyển nguồn sang năm 2021 chi đầu tư phát triển của NSĐP là 207.047 tỷ đồng (bao gồm cả số tăng thu NSĐP năm 2020 dành cho đầu tư phát triển).


� Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020, số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021, số 17/NQ-CP ngày 09/02/2021, số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ, theo Nghị quyết 58/NQ-CP  ngày 08/6/2021 của Chính phủ, Theo Nghị quyết 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ.


� Trừ các hoạt động quan trọng, cấp bách và phục vụ công tác phòng chống dịch của các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế; kinh phí hoạt động ngoại giao quốc gia khác của Bộ Ngoại giao.


� Một số bộ, ngành gửi Báo cáo quyết toán về Bộ Tài chính chậm như: Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/3/2023,  Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày gửi 01/11/2022; Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 20/12/2022; Bộ Khoa học và Công nghệ ngày gửi 12/12/2022; Bộ Ngoại Giao ngày 04/11/2022; Bộ Nội vụ ngày 21/11/2022; Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 25/11/2022; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 11/11/2022; Bộ Xây dựng ngày 27/10/2022; Tòa án nhân dân tối cao ngày 25/10/2022; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ngày 18/11/2022; Trung ương Hội nông dân Việt Nam ngày 28/10/2022; Ủy ban Dân tộc ngày 25/10/2022…


� Số dư nợ công không bao gồm số dư nợ chính quyền địa phương vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam và vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ.


� Trong đó các cơ quan trung ương đã thực hiện 10 kiến nghị, đạt 19,6%; các địa phương đã thực hiện 13 kiến nghị, đạt 32,5,5%.
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